PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ                                           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
      TRƯỜNG THCS……                                                                                               MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

         NHÓM 8                                                                                                                     NĂM HỌC: 2022 - 2023

                                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng %

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
Thực hành Tiếng Việt
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Trình bày ý kiến về một hiện tượng mà xã hội mình quan tâm
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
Thực hành Tiếng Việt.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

- Chỉ ra được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại).
- Giải thích được ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
Vận dụng:

- Đánh giá được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử. 

- Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng mà xã hội mình quan tâm
	Nhận biết:  lời chào hỏi
Thông hiểu:ý nghĩa của lời chào
Vận dụng: biết  đánh giá, rút ra bài học nhận thức
Vận dụng cao: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng
	
	
	
	1 TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	15
	25
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60 %
	40 %


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ                                   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
      TRƯỜNG THCS……                                                                                      MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

                                                                                                                                  NĂM HỌC: 2022 - 2023

                                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:
SÔI ĐỘNG LỄ HỘI VẬT ĐỐI KHÁNG CỔ XƯA 400 NĂM Ở LÀNG SÌNH
 Ngày 28/2 nhằm mùng 10 Tết, lễ hội vật cổ xưa đã có từ 400 năm nay tại làng văn hóa Lại Ân (hay còn gọi tên cũ là làng Sình), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang đã tiến hành nhằm chào đón một năm mới làm ăn thuận lợi, phát đạt.
Hội vật đối kháng này chia thành 2 buổi sáng và chiều. Buổi sáng là phần vật vòng loại, chiều là vòng bán kết, chung kết. Đầu tiên là các đô vật nhi đồng. Do lứa tuổi này có quá ít người nên chỉ đại diện 2 cặp vật để “lấy hên”. Tiếp đến là phần vật thiếu niên với sự tham gia của gần 30 đô vật, chọn ra 6 đô vật vào bán kết, mỗi đô vào bán kết phải vật thắng liên tiếp 2 đối thủ.

Hấp dẫn nhất vẫn là phần vật thanh niên với sự tham gia của khoảng 40 đô, mỗi đô vào bán kết phải thắng liên tiếp 3 đối thủ, đòi hỏi phải có sức lực tuyệt vời, độ dẻo dai và thông minh khi vật. Do không giới hạn hạng cân, chỉ chia ra 3 lứa tuổi nên có nhiều đô “bự con” hơn chiếm ưu thế. Luật chơi được đặt ra là đô thắng phải vật đô thua “lấm lưng trắng bụng” (tức là lưng hay toàn bộ hai vai và một phần lưng) chạm cát. Có nhiều pha vật tưởng chừng đã chắc ăn, nhưng người bị vật vì nhanh nhẹn đã dùng đầu chống rồi bật người qua trái, phải cứu thua bất ngờ. Một số trận căng thẳng diễn ra bất phân thắng bại phải cho đấu tiếp.

Theo luật, đô nào uống bia rượu sẽ không được lên sàn đấu. Riêng các đô vật đã thắng các giải phòng trào, tỉnh, quốc gia, quốc tế cũng không được tham gia nhằm tạo sân chơi cho các đô khác. Ban tổ chức cũng quy định cấm các đòn khóa cổ, bẻ khớp, dùng đầu húc nhau, nắm tóc, chọc tay – vẩy cát vào mắt, chọc vào “chỗ kín” đối thủ nhằm hạn chế sự nguy hiểm. Riêng các đòn ngáng ngã đối thủ bằng chân, quật theo kiểu Judo được cho phép nhằm tạo sự đa dạng động tác bổ trợ cho môn vật đối kháng.

Theo cụ ông Nguyễn Văn Huệ, Phó ban Hội đồng tộc trưởng làng văn hóa Lại Ân (làng Sình), hội vật của làng đã có từ 400 năm nay từ thời chúa Nguyễn vào đầu Xuân ngày mùng 10 tết. Mục đích là chọn ra trai tráng nhằm tuyển chọn vào binh lính của triều đình chống giặc ngoại xâm. Bên cạnh đó, hội vật nhằm kích thích tinh thần người dân rèn luyện sức khỏe, học võ. Nếu năm nào vật tưng bừng với nhiều cặp vật hay, hấp dẫn thì cả năm dân làng tin tưởng sẽ làm ăn phát đạt. Khi hội vật kết thúc là dân làng xếp lại ngày tháng ăn chơi tết, bắt đầu công việc đồng áng cho một năm mới.[…]
                                                                                                                  (  Theo Vothuatcuocsong.vn)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Trong văn bản trên thì câu Ngày 28/2 nhằm mùng 10 Tết, lễ hội vật cổ xưa đã có từ 400 năm nay tại làng  văn hóa Lại Ân (hay còn gọi tên cũ là làng Sình), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang đã tiến hành nhằm chào đón một năm mới làm ăn thuận lợi, phát đạt   được gọi là: 
A. đề mục                                                                    B. nhan đề
C. sa-pô                                                                       D. chủ đề
 Câu 2. Theo văn bản trên, ngày diễn ra lễ hội vật ở làng Sình hàng năm là ngày nào?
	        A. ngày 28/2 nhằm mùng 10 Tết
	B. ngày mùng 10 Tết

	        C. ngày mùng 10
	D. ngày 28/2


       Câu 3. Chỉ ra từ láy trong các từ sau:
A. tin tưởng                                                                 B. dẻo dai
C. nhanh nhẹn                                                             D. binh lính
Câu 4. Nghĩa của cụm từ bất phân thắng bại trong câu Một số trận căng thẳng diễn ra bất phân thắng bại phải cho đấu tiếp là:………………………………………..

Câu 5. Nội dung thông tin trong văn bản trên được trình bày theo trình tự nào ?

A. thời gian diễn ra hội vật, đối tượng tham gia, luật chơi hội vật, ý nghĩa của hội vật

B. đối tượng tham gia, luật chơi hội vật, ý nghĩa của hội vật, thời gian diễn ra hội vật,

C. thời gian diễn ra hội vật, luật chơi hội vật, đối tượng tham gia, ý nghĩa của hội vật

D. luật chơi hội vật, đối tượng tham gia, thời gian diễn ra hội vật, luật chơi hội vật,

        Câu 6. Lễ hội vật đối kháng ở làng Sình thuộc loại hình lễ hội nào ?

A. lễ hội đường phố

B. lễ hội cung đình

C. lễ hội truyền thống

D. lễ hội tín ngưỡng

Câu 7. Phần vật dành cho thiếu niên khác với phần vật dành cho thanh niên ở điểm nào ?

A. số đô tham gia và độ dẻo dai, thông minh khi vật

B. số đô tham gia và số đối thủ phải thắng liên tiếp trong trận bán kết

C. số trận thắng qua các vòng và độ dẻo dai, thông minh khi vật

D. số đô tham gia và thời gian ngắn nhất của mỗi lần vật

Câu 8. Lời của cụ ông Nguyễn Văn Huệ trong đoạn cuối văn bản trên thể hiện thái độ gì của người làng Sình đối với hội vật quê hương ?

A. tin tưởng và tự hào

B. vui vẻ và tự hào

C. phấn khởi và tư hào

D. trân trọng và tự hào

Câu 9. Văn bản trên cho ta thấy ý nghĩa của lễ hội vật ở làng Sình. Vậy theo em chúng ta nên làm gì để giữ gìn và phát huy giá trị những lễ hội của dân tộc ?
Câu 10. Hãy rút ra thông điệp mà em tâm đắc nhất qua đoạn trích trên. 

II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn trình bày ý kiến của em về ý nghĩa của lời chào hỏi trong cuộc sống
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Ngữ văn - Lớp 6
Năm học: 2022 - 2023
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	 bất phân thắng bại : ngang tài ngang sức, không phân biệt được thắng thua
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Học sinh có thể đưa ra các biện pháp như sau: duy trì lễ hội hàng năm, tuyên truyền sâu rộng khéo léo  đến thế hệ trẻ thông qua những hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng…

 Học sinh có thể đưa ra những ý kiến khác nhau nhưng phải hợp lí.
	1,0

	
	10
	- Rút ra thông điệp có ý nghĩa. Học sinh có thể rút ra một trong các thông điệp sau:

+ ý chí nghị lực, khéo léo 
+ lòng dũng cảm 

+ nhắc nhở mọi người phải biết tự hào truyền thống quê hương, đất nước
- Lí giải được lí do nêu thông điệp ấy.
Người chấm cần trân trọng sự sáng tạo khi HS có những cách lí giải khác nhau nhưng hợp lí.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1.  Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	2.  Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn trình bày ý kiến của em về ý nghĩa của lời chào hỏi trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	
	a. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: ý nghĩa của lời chào hỏi trong cuộc sống.

b. Thân bài:

* Giải thích:

- Lời chào hỏi: là cách sử dụng ngôn ngữ trong ứng xử giao tiếp xã hội, duy trì mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, tương thân tương ái giữa con người với con người trong một tập thể, cộng đồng.

* Ý nghĩa của lời chào hỏi:

- Chào hỏi là cách ứng xử thể hiện sự lễ phép, lịch sự của con người trong giao tiếp. Lời chào cũng thể hiện sự tôn trọng, tình cảm gắn bó, thân thiết của người chào đối với người được chào hỏi.

- Lời chào hỏi là thước đo phẩm chất, đạo đức của con người, vì vậy mỗi người cần có ý thức chào hỏi một cách có văn hóa trong cuộc sống này. Tùy từng đối tượng, hoàn cảnh khác nhau lại có những cách chào hỏi khác nhau sao cho phù hợp.

* Mở rộng, bàn luận

- Hiện nay lời chào hỏi đã và đang mất đi vai trò của nó trong cuộc sống khi mà không ít người xem đó chỉ là hình thức xã giao không cần thiết.

- Phê phán một số người không coi trọng ý nghĩa của lời chào hỏi.

(Học sinh lấy dẫn chứng phù hợp)

* Bài học nhận thức và hành động:

- Lời chào hỏi là một nét đẹp văn hóa ứng xử, thể hiện nhân cách đạo đức, trình độ văn minh hiện đại của con người và xã hội.

- Là học sinh cần phải học tập và rèn luyện rất nhiều điều, trong đó không thể thiếu lời chào hỏi.

c. Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa quan trọng của lời chào hỏi trong cuộc sống.
	2,5

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về vấn đề nghị luận; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.
	0,25


